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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tiêm Vác xin phòng 
dịch cúm gia cầm năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2006của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người;

Căn cứ hướng dẫn số 1181; 1182/TY-DT ngày 19 tháng 8 năm 2006 của Cục Thú y về việc hướng dẫn sử dụng Vác xin phòng bệnh cúm gia cầm và triển khai kê hoạch tiêm vác xin phòng bệnh cúm gia cầm đợt 2 năm 2006;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 95/TTr-SNN ngày 05 tháng 9 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiêm Vác xin phòng dịch cúm gia cầm năm 2007 (có bản kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Căn cứ kê hoạch đã được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết tiêm phòng cho từng địa bàn. Sở Tài chính cấp kinh phí phục vụ cho công tác tiêm phòng theo kế hoạch đã đề ra.

Chi cục Thú y chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn, cung ứng đầy đủ Vác xin và các thiết bị phục vụ cho công tác tiêm phòng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thương mại du lịch, Tài chính, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
Tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm năm 2007

(Kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2006)

Thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người;

Căn cứ Công điện số 23/BNN-CĐ ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc gấp rút triển khai các biện pháp phòng bệnh cúm gia cầm tái phát;

Căn cứ Hướng dẫn số 1181; 1182/TY-DT ngày 19 tháng 8 năm 2006 của Cục Thú y về việc hướng dẫn sử dụng Vác xin phòng bệnh cúm gia cầm và triển khai kế hoạch tiêm Vác xin phòng bệnh cúm gia cầm đợt 2 năm 2006;

Ban Chỉ đạo tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm xây dựng kế hoạch tiêm phòng Vác xin cúm cho đàn gia cầm trong toàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm bằng nhiều biện pháp, bằng nhiều hình thức (kể cả kinh nghiệm dân gian). Đặc biệt quan tâm đến biện pháp tiêm phòng bằng Vác xin hàng năm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, từ đó khống chế và đẩy lùi dịch bệnh tái phát, tiến tới thanh toán dịch bệnh bảo vệ đàn gia cầm tạo điều kiện chăn nuôi phát triển.

Việc tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cấp uỷ Đảng – Chính quyền các cấp và trách nhiệm của toàn dân. Huy động cả hệt hống chính trị, nguồn lực, nhân lực của các địa phương tham gia.

Tuyên truyền hướng dẫn vận động nhân dân tự giác tham gia chiến dịch tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm.

2. Yêu cầu

- Tập trung chỉ đạo tiêm phòng nhanh gọn, kiên quyết đúng thời gian đảm bảo an toàn có hiệu lực và đạt kết quả cao.

- Chỉ tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ về hậu cần cho tiêm phòng như: Lực lượng tham gia tiêm phòng, phương tiện bảo quản, vận chuyển Vác xin đảm bảo đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu.

- Tỷ lệ tiêm phòng phấn đấu đạt tối thiểu 80% số gia cầm trong diện tiêm. Lập danh sách chính xác số gia cầm được tiêm phòng, số gia cầm không tiêm phòng để theo dõi hiệu lực Vác xin.

- Đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng và cả những người có liên quan phục vụ tiêm phòng, có phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VÁC XIN CÚM GIA CẦM

1. Xác định số lượng gia cầm trong diện tiêm của mỗi huyện, thị và của cả tỉnh
	STT
	Tên huyện
	ĐVT
	Gà dưới 35 ngày tuổi
	Gà trên 35 ngày tuổi
	Vịt trên 35 ngày tuổi
	Ghi chú

	1
	Thuận Châu
	Con
	13.000
	20.000
	5.000
	

	2
	Quỳnh Nhai
	Con
	30.000
	10.000
	27.000
	

	3
	Thị xã
	Con
	26.600
	25.000
	2.000
	

	4
	Mai Sơn
	Con
	50.000
	30.000
	10.000
	

	5
	Yên Châu
	Con
	22.000
	25.000
	5.000
	

	6
	Mộc Châu
	Con
	25.000
	35.000
	3.000
	

	7
	Phù Yên
	Con
	50.000
	120.000
	14.000
	

	8
	Bắc Yên
	Con
	12.000
	30.000
	5.000
	

	9
	Sông Mã
	Con
	15.000
	22.000
	6.000
	

	10
	Mường La
	Con
	3.000
	6.000
	4.000
	

	11
	Sốp Cộp
	Con
	2.500
	2.000
	500
	

	
	Cộng:
	
	249.100
	325.000
	81.500
	


2. Phạm vi tiêm phòng
- Tiêm phòng cho đàn gà, vịt thuộc mọi thành phần kinh tế trên các địa bàn đã được tiêm phòng trong năm 2006.

- Các xã có dịch và tiếp giáp với xã có dịch xảy ra trong năm 2005, khu vực cửa khẩu biên giới Việt – Lào, các xã có nguy cơ dịch cao.

3. Đối tượng tiêm phòng

- Đối với gà, vịt giống và gà, vịt đẻ trứng thương phẩm đã tiêm phòng trong năm 2006, nếu còn nuôi tiếp thì phải tiêm phòng lại 2 đợt tháng 4 và tháng 10 năm 2007.

- Đối với gà giống, gà đẻ trứng thương phẩm mơói úm, ấp nở trong năm.

- Không tiêm cho gà, vịt thịt chuẩn bị xuất bán.

4. Số lượng các loại Vác xin cho từng đợt

- Vác xin dùng: Các xin chết chủng H5N1 và H5N2 tử Trung Quốc, H5N1 Hà Lan. Cụ thể năm 2006: H5N2 = 249.100 liều/đợt  x  1 đợt  = 249.100 liều.

H5N2 = 574.100 liều/đợt  x  2 đợt  = 1.148.200 liều
H5N1 = 81.500 liều  x  2 đợt          = 163.000 liều
Tổng cộng:                                        1.560.300 liều
* Gà sau khi tiêm phải nuôi nhốt trong chuồng, vịt nuôi tại vị trí nhất định không thả tự do. Những gia cầm được tiêm phòng lần 1 phải được tiêm phòng lại lần 2, sau tiêm phòng lần 2 phải đủ 28 ngày mới được giết mổ hoặc mua bán vận chuyển đi nơi khác.

5. Cung ứng Vác xin và thời gian tiêm phòng
a) Cung ứng Vác xin

- Chi cục Thú y tiếp nhận và phân phối Vác xin tới trạm Thú y các huyện, thị.

- Các xã cử các trưởng ban Thú y về trạm Thú y nhận Vác xin cho từng ngày tiêm (hoặc đợt cho nơi tiêm ít và ở xa).

- Thời gian cung ứng Vác xin: Do phụ thuộc vào nguồn cung ứng Vắc xin từ Trung ương nên thời gian giao, nhận Vác xin Chi cục Thú y tỉnh sẽ có thông báo sau.

b) Thời gian tiêm phòng
* Đợt 1

- Lần 1: Vào tháng 3 năm 2007: Tiêm cho đàn gà được ấp nở đầu năm 2007 từ 10 ngày tuổi trở lên.

- Lần 2: Vào tháng 4 năm 2007. Tiêm nhắc lại lần 2 cho gà đã tiêm trong tháng 3 năm 2007 và tiêm cho đàn gà, vịt đã tiêm phòng trong năm 2006.

* Đợt 2

- Lần 1: Vào tháng 9 năm 2007: Tiêm cho đàn gà, vịt được ấp nở tháng 4 đến tháng 9 đủ 10 ngày tuổi trở lên.

- Lần 2: Vào tháng 10 năm 2007. Tiêm nhắc lại lần 2 cho gà, vịt đã tiêm trong tháng 9 năm 2007 và tiêm cho đàn gà, vịt đã tiêm phòng trong tháng 5 năm 2007.

6. Lực lượng tham gia tiêm phòng
Các trưởng hoặc phó bản, cán bộ Thú y cơ sở, cán bộ kỹ thuật trạm Thú y, người tham gia tiêm phòng phải khoẻ mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm nhất là không nhiễm cúm A H5N1. Người tham gia tiêm phòng phải được trang bị bảo hộ lao động cần thiết.

7. Nhu cầu nhân lực

- Số người tham gia và trực tiếp tiêm phòng:

* Ở xã: 6 người/xã  x  88 xã  = 528 người
+ 4 cán bộ kỹ thuật chia làm 2 nhóm tiêm (mỗi nhóm 2 người trực tiếp tiêm)

+ 2 cán bộtổ dân phố, trưởng, phó bản phải chịu trách nhiệm ghi chép tổng hợp só liệu gia cầm tiêm phòng của thôn, bản.

+ Các hộ chăn nuôi phải thực hiện bắt gia cầm, đưa đến nơi tập trung theo quy định của tổ, bản, giữ gia cầm để Thú y tiêm phòng.

* Ở huyện: Cán bộ Thú y huyện 5 người/huyện  x 11 huyện  = 55 người
Trong đó:

+ 4 cán bộ trực tiếp xuống đôn đốc chỉ đạo giám sát và xử lý các tình huống ở xã trong quá trình tiêm phòng.

+ 1 cán bộ ở tại huyện chịu trách nhiệmbảo quản cấp phát Vác xin cho các xã. Tổng hợp số liệu báo cáo về Chi cục Thú y.

* Ở tỉnh: Cán bộ Văn phòng Chi cục Thú y 6 người trực tiếp xuống huyện để chỉ đạo, giám sát xử lý các trường hợp xảy ra trong khi tiêm phòng.

Cử 2 cán bộ trực: 1 cán bộ chuyên cấp phát Vác xin cho các huyện và 1 cán bộ theo dõi thống kê báo cáo kết quả trình lãnh đạo Chi cục Thú y để báo cáo với tỉnh và Trung ương.
+ Ban chỉ đạo tỉnh:                                                       = 10 người
+ Ban chỉ đạo huyện: 3 người/huyện x 11 huuyện      = 33 người
+ Ban chỉ đạo xã: 2 người/xã   x  88 xã                       = 176 người
- Tổng số người tham gia:                                            = 219 người
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm các cấp đã thành lập sẽ trực tiếp chỉ đạo đợt tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm theo kế hoạch này. Ban Chỉ đạo cần phân công các thành viên của ban chỉ đạo tổ chức triển khai chặt chẽ tiêm phòng triệt để Vác xin cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tối thiểu 80% số gia cầm trong diện tiêm phòng phải được tiêm phòng bắt buộc Vác xin. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây cản trở tiêm phòng.

- Cùng với giải pháp tiêm phòng phải tăng cường kết hựop các giải pháp khác như: Cấm ấp, úm nuôi mới thuỷ cầm, chim cút cho đến hết tháng 2 năm 2007, cấm nhập gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ các tỉnh vào địa bàn Sơn La.

- Thực hiện đợt tẩy trùng tiêu độc tại các chợ mua bán gia cầm, vùng ổ dịch và trại chăn nuôi gia cầmtập trung.

- Tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân để mọi người dân nhận thức được tính cấp bách và tác dụng của việc tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm, nhằm tạo sự đồng tình thống nhất hưởng ứng triển khai thực hiện, đồng thời chủ chăn nuôi xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tiêm phòng Vác xin cúm gia cầm, từ đó tự giác nhốt gia cầm thực hiện tiêm phòng theo đúng quy định.
- UBND các cấp căn cứ kế hoạch này chỉ đạo tiêm ở địa phương mình, chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng ở địa phương, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, huy động lực lượng tiêm phòng. Mỗi xã bố trí 2 nhóm tiêm, mỗi nhóm 3 người gồm (2 người tiêm, 1 ghi chép số liệu mẫu). Trưởng thú y xã có nhiệm vụ đến huyện nhận Vác xin, cấp phát Vác xin cho từng nhóm và báo cáo tiến độ tiêm phòng cho trạm Thú y huyện. Những gia đình với những lý do riêng vắng nhà không tiêm phòng phải được thông báo và yêu cầu tiêm bổ sungvào cuối đợt tiêm phòng của địa phương.

- Các ngành: Công an, Quản lý thị trường phối kết hợp với các cấp Chính quyền kiểm tra giám sát việc vận chuyển gia cầm lưu thông trên thị trường và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Ngành Y tế có trách nhiệm giám sát kiểm tra sức khoẻ cho những người trực tiếp tham gia tiêm phòng, phát hiệnvà điều trị kịp thời cho những trường hợp nghi bị nhiễm hoặc mắc bệnh cúm gia cầm. Kiểm tra trang thiết bị y tế cho người trực tiếp tham gia tiêm phòng. Sở Y tế có kế hoạch cụ thể chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H5N1 ) ở người trình UBND tỉnh quyết định.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổng hợp diễn biến kết quả tiêm phòng. Chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thú y phối kết hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai tiêm phòng đạt hiệu quả.

- Chi cục Thú y có trách nhiệm cung ứng, bảo quản và phân phối đầy đủ Vác xin đúng tiến độ, chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, giám sát, xử lý các sự cố về kỹ thuật, mọi vướng mắc từ cơ sở được phản ánh nhanh về Ban chỉ đạo tỉnh để xử lý kịp thời.

Trong quá trình tiêm phòng phải thực hiện tốt, đầy dủ chế độ thông tin báo cáo, kết thúc mỗi đợt phải tổng hợp kết quả tiêm phòng boá cáo với ban chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT./.
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